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THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP, THẨM ĐỊNH, CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử;
Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho các hoạt động sau:
1. Lập, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (sau đây gọi tắt là quy hoạch).
2. Tổ chức lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan tổ chức thực hiện lập quy hoạch, cơ quan tổ chức thực hiện lập hợp phần quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch, cơ quan lập hợp phần quy hoạch.
2. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập hợp phần quy hoạch.
3. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng định mức
1. Định mức ban hành tại Thông tư này là định mức tối đa để các cơ quan được nêu tại Điều 2 Thông tư này thực hiện các nội dung công việc trong hoạt động lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch.
2. Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ lập quy hoạch, trường hợp cần thiết phải thực hiện các công việc điều tra cơ bản thì áp dụng định mức theo quy định pháp luật, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Điều 4. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Xây dựng định mức áp dụng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:
a) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
b) Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước;
c) Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng định mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
d) Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
đ) Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch;
e) Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch;
g) Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
h) Các văn bản, quy định khác liên quan.
Các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
2. Phương pháp xây dựng định mức chưa có quy định cụ thể
Phương pháp xây dựng định mức chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể áp dụng theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
a) Phương pháp thống kê, tổng hợp: Trên cơ sở kinh nghiệm thực tế xây dựng các quy hoạch thời kỳ trước để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử;
b) Phương pháp tiêu chuẩn: Trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi để xây dựng định mức lao động cho từng công việc; căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc, trên cơ sở đó tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và vật tư.
Điều 5. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này xây dựng trên cơ sở quy trình lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử được quy định tại Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Điều 6. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch bao gồm các định mức thành phần sau:
a) Định mức lao động
Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp và gián tiếp (quản lý, phục vụ) cần thiết để thực hiện một bước công việc hoặc một công việc cụ thể. Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính bằng công. 01 (một) công tương đương 08 giờ. Định mức công lao động gián tiếp không quá 10% định mức công lao động trực tiếp.
Mức chuyên gia tư vấn được chia theo 4 mức quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được ký hiệu: chuyên gia tư vấn mức 1 (CG1), chuyên gia tư vấn mức 2 (CG2), chuyên gia tư vấn mức 3 (CG3), chuyên gia tư vấn mức 4 (CG4).
b) Định mức thiết bị
Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết đối với từng loại thiết bị để hoàn thành một bước công việc hoặc một công việc cụ thể đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
c) Định mức vật tư
Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên liệu, vật liệu cần thiết, xác định theo chủng loại, số lượng để hoàn thành một bước công việc hoặc một công việc cụ thể đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2. Định mức lập, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Định mức tổ chức lập, thẩm định quy hoạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Hoạt động điều chỉnh quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Nghị định số 41/2019/NĐ-CP. Định mức cho từng hoạt động điều chỉnh đối với quy hoạch đã được phê duyệt áp dụng như định mức cho từng hoạt động lập mới quy hoạch.
5. Định mức công bố quy hoạch và các hoạt động khác phục vụ lập quy hoạch, các hợp phần quy hoạch bao gồm: lựa chọn tổ chức tư vấn; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến; tổ chức họp hội đồng thẩm định; công tác phí, thông tin liên lạc,... thực hiện theo quy định pháp luật tương ứng.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2022.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng TTĐT CP & Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, NLNT, PC, KHTC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Xuân Định


PHỤ LỤC I
ĐỊNH MỨC LẬP, THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
I. Quy trình
1. Mục đích
Quy trình này là trình tự, nội dung các bước thực hiện trong quá trình lập, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy trình này áp dụng đối với cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch, cơ quan lập hợp phần quy hoạch; các tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập hợp phần quy hoạch và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Nội dung quy trình
Nội dung quy trình gồm quy trình lập nhiệm vụ lập quy hoạch và quy trình lập nhiệm vụ lập hợp phần quy hoạch. Quy trình lập nhiệm vụ lập hợp phần quy hoạch được áp dụng cho 05 hợp phần quy hoạch: hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành nông nghiệp; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp; hợp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.
Các bước chính lập nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ hợp phần quy hoạch được mô tả trong sơ đồ tại phần II và phần III Phụ lục này và đảm bảo theo quy định tại Mục 1, Chương II, Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
II. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập nhiệm vụ lập quy hoạch
1. Quy trình lập nhiệm vụ lập quy hoạch

[image: image1.png]Burée 1. Xdy dung thuyét minh 1gp niiiém Vu I4p quy hoach

[]

Burére 2. Lya chon t6 chire tu vén, thué chuyén gia

[]

Buréc 3. Lap nhi¢m vy Idp quy hoach =

3.1. Thu thép, tbng hop thong tin, d liéu ban diu phyc vy 1ap nhiém vy
1&p quy hoach
3.2. Xéc dinh cain cir 13p quy hogeh, pham vi, thdsi ky quy hogch, tim
nhin quy hoach; quan diém, myc tiéu, nguyén tic 1dp quy hoach
3.3. Xdc dinh yéu ciu vé ra sodt va danh gid tong quan quy hoach thoi
Ky true; Yéu ciu vé dy bio trién vong, nhu ciu phat trién va nguon
nhén lye trong thai ky quy hoach
3.4. Nghién ciru, xdc dinh cic ndi dung chinh ciia quy hoach v tong hop
cc hop phan
3.5. Xéc dinh phuong phap 13p quy hoach, quy trinh tich hgp quy hoach,
thanh phén, s6 luong va tiéu chudn, quy cach san phim quy hoach
3.6. Nghién ctru xéc dinh thoi han 14p quy hoach, ké hoach, tién d§ lap
quy hogch va téng hop céc hop phin quy hoach; Xéc dinh trich nhiém
cila cfc co quan lién quan
3.7. Xée dinh chi phi 1dp quy hoach va tng hop céc hop phin quy hoach
3.8. Xdy dyng céc dy thio van bin trinh phé duyét

[]

Buréc 4: Giri xin ¥ kién céc b, nganh, co quan lién quan va hoan thién hé
so nhiém vu 1ip quy hoach

[]

Burére 5: Thim dinh nhiém vy 1ap quy hoach

[}

Buréc 6: Hoan thién, trinh phé duyét nhi¢m vu lap quy hoach





2. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập nhiệm vụ lập quy hoạch
2.1. Định mức lao động trực tiếp
Đơn vị tính: công
	TT
	Nội dung
	Định mức lao động

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4

	1.
	Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu ban đầu phục vụ lập nhiệm vụ lập quy hoạch
	
	20
	10
	10

	2.
	Xác định căn cứ lập quy hoạch, phạm vi, thời kỳ quy hoạch, tầm nhìn quy hoạch; quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch
	
	
	
	

	2.1
	Xác định căn cứ lập quy hoạch, phạm vi, thời kỳ quy hoạch, tầm nhìn của quy hoạch
	10
	5
	
	

	2.2
	Xác định yêu cầu về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch
	15
	10
	
	

	3.
	Xác định yêu cầu về rà soát và đánh giá tổng quan quy hoạch thời kỳ trước; Yêu cầu về dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	
	
	
	

	3.1
	Yêu cầu về rà soát và đánh giá tổng quan quy hoạch thời kỳ trước
	20
	20
	
	

	3.2
	Yêu cầu về dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	20
	20
	
	

	4.
	Nghiên cứu, xác định các nội dung chính của quy hoạch và tổng hợp các hợp quy hoạch
	
	35
	20
	10

	5.
	Xác định phương pháp lập quy hoạch, quy trình tích hợp quy hoạch, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách sản phẩm quy hoạch
	
	
	
	

	5.1
	Xác định phương pháp lập quy hoạch
	30
	10
	
	

	5.2
	Xác định quy trình tích hợp quy hoạch
	10
	5
	
	

	5.3
	Xác định thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách sản phẩm của quy hoạch
	5
	5
	
	

	6.
	Nghiên cứu xác định thời hạn lập quy hoạch, kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch và tổng hợp hợp phần quy hoạch; Xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan
	20
	15
	
	

	7.
	Xác định chi phí lập quy hoạch và tổng hợp các hợp phần quy hoạch
	
	5
	5
	5

	8.
	Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt
	
	
	
	

	8.1
	Xây dựng báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch
	5
	2
	
	

	8.1
	Xây dựng Dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo Tờ trình,...
	5
	3
	
	


Định mức lao động trực tiếp tại bảng này áp dụng cho Bước 3 của quy trình lập nhiệm vụ lập quy hoạch.
2.2. Định mức thiết bị
	STT
	Thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Máy in laser
	In đen trắng Khổ A4
	Ca
	35

	2
	Máy tính văn phòng để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	400

	3
	Máy tính xách tay
	Loại thông dụng
	Ca
	100

	4
	Máy photo
	Loại thông dụng
	Ca
	80

	5
	USB lưu trữ
	128 Gb
	Ca
	80

	6
	Ổ cứng di động
	Loại thông dụng
	Ca
	80


Định mức thiết bị tại bảng này áp dụng cho Bước 3 của quy trình lập nhiệm vụ lập quy hoạch.
2.3. Định mức vật tư
	TT
	Nội dung các bước công việc
	Vật tư sử dụng

	
	
	Tên vật tư
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Định mức

	1.
	Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,3

	2
	Lập nhiệm vụ lập quy hoạch
	
	
	
	

	2.1
	Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu ban đầu phục vụ lập nhiệm vụ lập quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,7

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	5

	2.2
	Xác định căn cứ lập quy hoạch, phạm vi, thời kỳ quy hoạch, tầm nhìn quy hoạch; quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch
	
	
	
	

	-
	Xác định căn cứ lập quy hoạch, phạm vi, thời kỳ quy hoạch, tầm nhìn của quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,07

	-
	Xác định yêu cầu về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,07

	2.3
	Xác định yêu cầu về rà soát và đánh giá tổng quan quy hoạch thời kỳ trước; Yêu cầu về dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	
	
	
	

	-
	Yêu cầu về rà soát và đánh giá tổng quan quy hoạch thời kỳ trước
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,07

	-
	Yêu cầu về dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,07

	2.4
	Nghiên cứu, xác định các nội dung chính của quy hoạch và tổng hợp các hợp phần quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,2

	
	
	Mực in laser/máy photo
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,07

	2.5
	Xác định phương pháp lập quy hoạch, quy trình tích hợp quy hoạch, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách sản phẩm quy hoạch
	
	
	
	

	-
	Xác định phương pháp lập quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,07

	-
	Xác định quy trình tích hợp quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,07

	-
	Xác định thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách sản phẩm của quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,07

	2.6
	Nghiên cứu xác định thời hạn lập quy hoạch, kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch và tổng hợp hợp phần quy hoạch; Xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,07

	2.7
	Xác định chi phí lập quy hoạch và tổng hợp các hợp phần quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,07

	2.8
	Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt
	
	
	
	

	-
	Xây dựng báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	10

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	3,3

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	5

	-
	Xây dựng Dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo Tờ trình,...
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,5

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,17

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1

	3
	Gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan và hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	18

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	6

	
	
	Giấy bìa
	A4
	Gram
	0,1

	
	
	Ghim
	01 hộp size to
	Hộp
	10

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	5

	4
	Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,33

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1

	5
	Hoàn thiện, trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	9

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	3

	
	
	Giấy bìa
	A4
	Tờ
	50

	
	
	Ghim
	01 hộp size to
	Hộp
	10

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	5


Định mức vật tư tại bảng này áp dụng cho Bước 1, 3, 4, 5, 6 của quy trình lập nhiệm vụ lập quy hoạch. Vật tư phát sinh khác chưa đưa vào định mức: căn cứ thực tế nhưng không quá 10% định mức vật tư quy định tại Thông tư này.

III. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập nhiệm vụ lập hợp phần quy hoạch
1. Quy trình lập nhiệm vụ lập hợp phần quy hoạch
Quy trình này áp dụng cho 05 hợp phần bao gồm: Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành nông nghiệp; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp; hợp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.
[image: image2.png]Bude 1. Thu thip thong tin, dir li¢u ban déu xdy dyng nhiém vy 1ap hop phin theo
nhi¢m vy quy hoach
L3

Buée 2. Lip dé cuong nhiém vu hgp phin theo yéu ciu nhiém vu quy hoach
9
Burde 3: Xdy dung dy todn chi tiét cho 1dp hop phin quy hoach

L2

Buéc 4: Xy dyng tién do, xic dinh trich nhiém cia céc co quan lién quan lip
hop phén quy hoach

9

Bude 5: Hodn thign nhiém vy 1dp auy hogch theo yéu ciu ciia co quan Iip quy
hogch va gii co quan 1gp quy hoach dé tich hop.





2. Định mức kinh tế - kỹ thuật
2.1. Định mức lao động trực tiếp
a) Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế
Đơn vị tính: công
	STT
	Nội dung
	Định mức lao động

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4

	1.
	Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu xây dựng nhiệm vụ lập hợp phần
	
	2
	3
	5

	2.
	Lập đề cương nhiệm vụ hợp phần
	3
	5
	5
	2

	3.
	Xây dựng dự toán chi tiết cho lập hợp phần
	
	
	6
	4

	4.
	Xây dựng tiến độ, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan
	
	3
	2
	


b) Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
Đơn vị tính: công
	STT
	Nội dung
	Định mức lao động

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4

	1.
	Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu xây dựng nhiệm vụ lập hợp phần
	
	2
	3
	5

	2.
	Lập đề cương nhiệm vụ hợp phần
	3
	5
	5
	2

	3.
	Xây dựng dự toán chi tiết cho lập hợp phần
	
	
	6
	4

	4.
	Xây dựng tiến độ, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan
	
	3
	2
	


c) Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành nông nghiệp
Đơn vị tính: công
	STT
	Nội dung
	Định mức lao động

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4

	1.
	Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu xây dựng nhiệm vụ lập hợp phần
	
	2
	3
	5

	2.
	Lập đề cương nhiệm vụ hợp phần
	3
	5
	5
	2

	3.
	Xây dựng dự toán chi tiết cho lập hợp phần
	
	
	6
	4

	4.
	Xây dựng tiến độ, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan
	
	3
	2
	


d) Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp
Đơn vị tính: công
	STT
	Nội dung
	Định mức lao động

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4

	1.
	Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu xây dựng nhiệm vụ lập hợp phần
	
	
	5
	5

	2.
	Lập đề cương nhiệm vụ hợp phần
	3
	5
	5
	2

	3.
	Xây dựng dự toán chi tiết cho lập hợp phần
	
	
	6
	4

	4.
	Xây dựng tiến độ, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan
	
	2
	3
	


đ) Hợp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
Đơn vị tính: công
	STT
	Nội dung
	Định mức lao động

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4

	1.
	Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu xây dựng nhiệm vụ lập hợp phần
	
	
	5
	5

	2.
	Lập đề cương nhiệm vụ hợp phần
	3
	5
	5
	2

	3.
	Xây dựng dự toán chi tiết cho lập hợp phần
	
	
	5
	5

	4.
	Xây dựng tiến độ, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan
	
	
	2
	3


2.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị được áp dụng cho từng hợp phần quy hoạch.
	STT
	Tên máy
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Máy in laser
	In đen trắng Khổ A4
	Ca
	35

	2
	Máy tính văn phòng để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	280

	3
	Máy tính xách tay
	Loại thông dụng
	Ca
	70

	4
	Máy photo
	Loại thông dụng
	Ca
	70

	5
	USB lưu trữ
	128Gb
	Ca
	70

	6
	Ổ cứng di động
	Loại thông dụng
	Ca
	70


2.3. Định mức vật tư
Định mức vật tư được áp dụng cho từng hợp phần quy hoạch. Vật tư phát sinh khác chưa đưa vào định mức: căn cứ thực tế nhưng không quá 10% định mức vật tư quy định tại Thông tư này.
	TT
	Nội dung các bước công việc
	Vật tư sử dụng

	
	
	Tên vật tư
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu xây dựng nhiệm vụ lập hợp phần
	Giấy in
	A4
	Gram
	1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,33

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	5

	2
	Lập đề cương nhiệm vụ hợp phần
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,5

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,15

	3
	Xây dựng dự toán chi tiết cho lập hợp phần
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	4
	Xây dựng tiến độ, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan
	Giấy in
Mực in laser
	A4
01 hộp: 1500 tờ A4
	Gram
Hộp
	0,3
0,1


PHỤ LỤC II
ĐỊNH MỨC TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Quy trình
1. Mục đích
Quy trình này là trình tự, nội dung các bước thực hiện trong quá trình tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy trình này áp dụng đối với cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch, cơ quan lập hợp phần quy hoạch; các tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập hợp phần quy hoạch và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Nội dung quy trình
Nội dung quy trình gồm quy trình tổ chức lập quy hoạch và quy trình tổ chức lập hợp phần quy hoạch. Quy trình tổ chức lập hợp phần quy hoạch được áp dụng cho 05 hợp phần quy hoạch: hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành nông nghiệp; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp; hợp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.
Các bước chính tổ chức lập quy hoạch, lập hợp phần quy hoạch được mô tả trong sơ đồ tại phần II và phần III Phụ lục này và đảm bảo theo quy định tại Mục 2, Chương II, Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
II. Định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập quy hoạch
1. Quy trình tổ chức lập quy hoạch

[image: image3.png]Bune 1. Xiy dymg k hogeh v d (oo 10 ¢ Iip quy hoach

[]

Buwre 2. Lya chon 8 chirc tu vin, thué chuyén gia

[]

Bute 3. Xiy dumg ndi dung quy hogeh

3.1. Diu tra, Khdo sét, thu thip thong tin khai théc hé théng thong tin va co'so
o liéu lién quan dén quy hoach

3.2, Ré soit, dinh hogch thoi k§ true (bao gbm phn tich, dinh gid
thye rang céc yéu 13, diéu kién, ngudn Iyc, béi canh va thyt trang phin bo;
dinh gié lién két nganh, lién két ving...)

3.3. Dy béo trién vong, nhu cu pht trién va ngudn nhan Iy trong thoi k-
quy hoach
3.4, Xéc dinh quan dibm vi myc tiéu phét trién, img dyng nlng lugng
nguyén i
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3.8. Xty dyng H s0 quy hogch

[}

Burde 4. G xin ¥ Kién céc b, nghnh, co quan 1 quan v hoan thign
h 50 1dp quy hoach

]

Burc 5. Thim dinh quy hogch |

[]

Bur 6. Hoin thign, tinh phé duyét quy hoach |





2. Định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập quy hoạch
2.1. Định mức lao động trực tiếp
Đơn vị tính: công
	TT
	Nội dung
	Định mức lao động

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4

	I.
	Xây dựng nội dung quy hoạch
	
	
	
	

	1.
	Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu liên quan đến quy hoạch
	
	
	
	

	1.1
	Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan
	
	
	
	

	1.1.1
	Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nước (các ngành, lĩnh vực, địa phương) hiện nay
	
	7
	5
	3

	1.1.2
	Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong khu vực và một số nước trên thế giới
	
	7
	5
	3

	1.1.3
	Thu thập thông tin, các dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến ứng dụng năng lượng nguyên tử (bối cảnh, các yếu tố về chính sách, thị trường, kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu,...)
	
	7
	5
	3

	1.1.4
	Thu thập thông tin về các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan
	
	7
	5
	3

	1.2
	Điều tra, khảo sát thực địa
	
	24
	16
	10

	1.3
	Tổng hợp xử lý các thông tin, số liệu, dữ liệu thu thập được
	
	
	
	

	1.3.1
	Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nước (các ngành, lĩnh vực, địa phương) hiện nay
	
	10
	6
	4

	1.3.2
	Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong khu vực và một số nước trên thế giới
	
	10
	6
	4

	1.3.3
	Tổng hợp xử lý thông tin, các dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến ứng dụng năng lượng nguyên tử (bối cảnh, các yếu tố về chính sách, thị trường, kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu,...)
	
	10
	6
	4

	1.3.4
	Tổng hợp xử lý thông tin về các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan
	
	10
	6
	4

	1.4
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu liên quan đến quy hoạch
	
	
	
	

	1.4.1
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu, tài liệu liên quan đến phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nước (các ngành, lĩnh vực, địa phương) hiện nay
	
	10
	6
	4

	1.4.2
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong khu vực và một số nước trên thế giới
	
	10
	6
	4

	1.4.3
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu, tài liệu về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến ứng dụng năng lượng nguyên tử (các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh, các yếu tố về chính sách, thị trường, kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu,...)
	
	10
	6
	4

	1.4.4
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả thu thập thông tin, dữ liệu, tài liệu về các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan
	
	10
	6
	4

	2.
	Rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước (bao gồm phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố; đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng,...)
	
	
	
	

	2.1
	Phân tích, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ trước
	
	
	
	

	2.1.1
	Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của quy hoạch tổng thể, các quy hoạch chi tiết, các đề án, kế hoạch đồng thời là giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể
	
	15
	10
	5

	2.1.2
	Phân tích, đánh giá định tính và định lượng về thực trạng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội
	
	15
	10
	5

	2.1.3
	Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển và phân bố không gian của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở ứng dụng và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trong mối quan hệ với các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế
	
	20
	6
	4

	2.2
	Tổng hợp đánh giá hiện trạng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	
	
	
	

	2.2.1
	Tổng hợp kết quả phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trên các lĩnh vực cơ chế chính sách, quản lý, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, nghiên cứu - triển khai, phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn, an ninh, hợp tác quốc tế, đầu tư nguồn lực
	
	40
	24
	16

	2.2.2
	Đánh giá sự liên kết, phối hợp giữa các ngành, các địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện quy hoạch; công tác theo dõi, đánh giá thực hiện quy hoạch
	
	40
	24
	16

	2.2.3
	Tổng hợp thành tựu, kết quả chủ yếu đã đạt được trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, so sánh với khu vực và quốc tế; chỉ ra hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong quy hoạch thời kỳ mới
	
	40
	24
	16

	3.
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	
	
	
	

	3.1
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực về năng lượng hạt nhân; thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ
	20
	12
	8
	

	3.2
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	10
	5
	5
	

	3.3
	Tổng hợp phân tích, dự báo các yếu tố, điều kiện nguồn lực, bối cảnh; dự báo đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng và xác định kịch bản phát triển
	
	
	
	

	3.3.1
	Phân tích, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	
	
	
	

	-
	Phân tích các nội dung, số liệu có liên quan thể hiện tại các văn bản của Trung ương, địa phương để dự báo, đánh giá tác động triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực
	15
	8
	7
	

	-
	Dự báo, đánh giá các tác động từ các chủ trương, định hướng phát triển, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan, xu thế phát triển kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu trong thời kỳ quy hoạch
	15
	8
	7
	

	-
	Nhận định các xu thế phát triển lớn trên thế giới có ảnh hưởng đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam, bao gồm xu thế phát triển khoa học và công nghệ hạt nhân, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
	30
	20
	10
	

	-
	Phân tích, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, tỉnh, vùng, quốc tế và khu vực, những cam kết quốc tế của Việt Nam có liên quan, điều ước quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử mà Việt Nam là thành viên để xác định các xu thế có ảnh hưởng hay tác động trực tiếp đến quy hoạch
	30
	20
	10
	

	3.3.2
	Đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng trong việc phát triển hệ thống các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
	
	
	
	

	-
	Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân
	10
	6
	4
	

	-
	Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của các cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ, công nghệ hạt nhân trong các ngành, lĩnh vực liên quan
	10
	6
	4
	

	-
	Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của các cơ sở đào tạo chuyên ngành
	10
	6
	4
	

	-
	Tổng hợp đánh giá sự liên kết, đồng bộ của các cơ sở ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực: y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	10
	6
	4
	

	-
	Tổng hợp đánh giá sự liên kết, đồng bộ mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ, các cơ sở lưu giữ tập trung nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
	10
	6
	4
	

	-
	Tổng hợp đánh giá sự liên kết, đồng bộ giữa các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo
	10
	6
	4
	

	3.4
	Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành, lĩnh vực đối với quốc gia, vùng, địa phương, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm
	
	
	
	

	3.4.1
	Xác định những tồn tại, hạn chế cần được giải quyết
	15
	8
	7
	

	3.4.2
	Tổng hợp phân tích điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành, lĩnh vực đối với quốc gia, vùng, địa phương, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm
	15
	8
	7
	

	3.5
	Xây dựng luận cứ và kịch bản/phương án phát triển và đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực
	
	
	
	

	3.5.1
	Xây dựng các kịch bản/phương án phát triển
	15
	8
	7
	

	3.5.2
	Luận cứ lựa chọn kịch bản/phương án phát triển
	15
	8
	7
	

	3.5.3
	Đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực
	15
	8
	7
	

	4.
	Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	
	
	
	

	4.1
	Xác định quan điểm phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	50
	40
	
	

	4.2
	Xác định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	
	
	
	

	4.2.1
	Xác định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển, ứng dụng ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	10
	10
	
	

	4.2.2
	Xác định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân; thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng phóng xạ
	30
	20
	
	

	4.2.3
	Tích hợp mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	10
	10
	
	

	4.3
	Tích hợp xác định mục tiêu cụ thể về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân; phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực
	40
	30
	
	

	5.
	Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo
	
	
	
	

	5.1
	Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, các cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực liên quan
	
	
	
	

	5.1.1
	Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	60
	30
	20
	

	5.1.2
	Tích hợp định hướng các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, các cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong các ngành y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường
	60
	30
	20
	

	5.2
	Định hướng phát triển các cơ sở đào tạo chuyên ngành
	60
	30
	20
	

	5.3
	Định hướng phát triển các cơ sở ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực: y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, công nghiệp
	
	
	
	

	5.3.1
	Định hướng phát triển các cơ sở ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	60
	30
	20
	

	5.3.2
	Tích hợp định hướng phát triển các cơ sở ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực: y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	30
	20
	10
	

	5.4
	Tích hợp định hướng phát triển mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, phát triển các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ, các cơ sở lưu giữ tập trung nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
	20
	12
	8
	

	6.
	Danh mục các chương trình, dự án quan trọng, ưu tiên
	
	
	
	

	6.1
	Xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử của ngành, lĩnh vực trong thời kỳ quy hoạch
	40
	30
	10
	

	6.2
	Luận chứng xây dựng chương trình, dự án quan trọng ưu tiên đầu tư cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực; dự kiến tổng mức đầu tư, đề xuất thứ tự ưu tiên và phương án phân kỳ đầu tư
	40
	30
	10
	

	6.3
	Xây dựng danh mục chương trình, dự án quan trọng ưu tiên đầu tư cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư
	40
	30
	10
	

	7.
	Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện
	
	
	
	

	7.1
	Giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý
	15
	8
	7
	

	7.2
	Giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách
	20
	12
	8
	

	7.3
	Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
	10
	6
	4
	

	7.4
	Giải pháp xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
	10
	6
	4
	

	7.5
	Giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh
	10
	6
	4
	

	7.6
	Giải pháp nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của cộng đồng
	20
	12
	8
	

	7.7
	Giải pháp đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế
	15
	8
	7
	

	7.8
	Giải pháp đầu tư, tài chính và huy động vốn
	60
	30
	20
	

	7.9
	Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch
	15
	8
	7
	

	8.
	Xây dựng Hồ sơ quy hoạch
	
	
	
	

	8.1
	Xây dựng báo cáo tổng hợp
	30
	40
	60
	70

	8.2
	Xây dựng báo cáo tóm tắt và các tài liệu khác
	10
	10
	10
	20

	II
	Thẩm định quy hoạch
	
	
	
	

	1.
	Đánh giá, thẩm định sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt
	2
	2
	1
	1

	2.
	Đánh giá, thẩm định sự phù hợp với quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử
	2
	2
	1
	1

	3.
	Đánh giá, thẩm định việc tích hợp các nội dung quy hoạch do Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan được phân công thực hiện
	3
	3
	2
	2

	4.
	Đánh giá, thẩm định sự phù hợp của nội dung quy hoạch
	
	
	
	

	4.1
	Rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước
	4
	4
	3
	3

	4.2
	Dự báo xu thế phát triển, đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng
	3
	3
	2
	2

	4.3
	Quan điểm và mục tiêu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	2
	2
	2
	2

	4.4
	Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo
	8
	8
	5
	5

	4.5
	Danh mục chương trình, dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện
	1
	1
	1
	1

	5.
	Tính khả thi của quy hoạch và điều kiện bảo đảm về giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch
	3
	3
	2
	2


Định mức lao động tại bảng này áp dụng cho Bước 3, 5 của quy trình tổ chức lập quy hoạch.

2.2. Định mức thiết bị
	STT
	Nội dung
	Thiết bị sử dụng

	
	
	Thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	I
	Xây dựng nội dung quy hoạch
	Máy in laser
	In đen trắng Khổ A4
	Ca
	250

	
	
	Máy tính văn phòng để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	3050

	
	
	Máy tính xách tay
	Loại thông dụng
	Ca
	750

	
	
	Máy photo
	Loại thông dụng
	Ca
	650

	
	
	USB lưu trữ
	128 Gb
	Ca
	60

	
	
	Ổ cứng di động
	Loại thông dụng
	Ca
	650

	II
	Thẩm định quy hoạch
	USB lưu trữ
	64 gb
	Ca
	70

	
	
	Đĩa DVD lưu trữ
	4,7 gb
	Chiếc
	2


Định mức thiết bị tại bảng này áp dụng cho Bước 3, 5 của quy trình tổ chức lập quy hoạch.
2.3. Định mức vật tư
	TT
	Nội dung các bước công việc
	Vật tư sử dụng

	
	
	Tên vật tư
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Định mức

	I
	Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức lập quy hoạch và lập dự toán chi tiết
	Giấy in
	A4
	Gram
	1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,3

	II
	Lựa chọn tổ chức tư vấn, thuê chuyên gia
	Giấy in
	A4
	Gram
	6

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	2

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	2

	Ill
	Xây dựng nội dung quy hoạch
	
	
	
	

	1.
	Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu liên quan đến quy hoạch
	
	
	
	

	1.1
	Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan
	
	
	
	

	1.1.1
	Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nước (các ngành, lĩnh vực, địa phương) hiện nay
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1

	1.1.2
	Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong khu vực và một số nước trên thế giới
	Giấy in
	A4
	Gram
	0.4

	
	
	Mực in laser/máy photo
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1

	1.1.3
	Thu thập thông tin, các dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến ứng dụng năng lượng nguyên tử (bối cảnh, các yếu tố về chính sách, thị trường, kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu,...)
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser/máy photo
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1

	1.1.4
	Thu thập thông tin về các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1

	1.2
	Điều tra, khảo sát thực địa
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,8

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,26

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	2

	1.3
	Tổng hợp xử lý các thông tin, số liệu, dữ liệu thu thập được
	
	
	
	

	1.3.1
	Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nước (các ngành, lĩnh vực, địa phương) hiện nay
	Giấy in
	A4
	Gram
	1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,33

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1

	1.3.2
	Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu liên quan đến phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong khu vực và một số nước trên thế giới
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1

	1.3.3
	Tổng hợp xử lý thông tin, các dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến ứng dụng năng lượng nguyên tử (bối cảnh, các yếu tố về chính sách, thị trường, kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu,...)
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1

	1.3.4
	Tổng hợp xử lý thông tin về các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1

	1.4
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu liên quan đến quy hoạch
	
	
	
	

	1.4.1
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu, tài liệu liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nước (các ngành, lĩnh vực, địa phương) hiện nay
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	1.4.2
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong khu vực và một số nước trên thế giới
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	1.4.3
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu, tài liệu về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến ứng dụng năng lượng nguyên tử (các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh, các yếu tố về chính sách, thị trường, kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu,...)
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	1.4.4
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả thu thập thông tin, dữ liệu, tài liệu về các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	2.
	Rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước (bao gồm phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố; đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng,...)
	
	
	
	

	2.1
	Phân tích, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ trước
	
	
	
	

	2.1.1
	Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của quy hoạch tổng thể, các quy hoạch chi tiết, các đề án, kế hoạch đồng thời là giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	2.1.2
	Phân tích, đánh giá định tính và định lượng về thực trạng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	2.1.3
	Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển và phân bố không gian của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở ứng dụng và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trong mối quan hệ với các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	2.2
	Tổng hợp đánh giá hiện trạng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	
	
	
	

	2.2.1
	Tổng hợp kết quả phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trên các lĩnh vực cơ chế chính sách, quản lý, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, nghiên cứu - triển khai, phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn, an ninh, hợp tác quốc tế, đầu tư nguồn lực
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	2.2.2
	Đánh giá sự liên kết, phối hợp giữa các ngành, các địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện quy hoạch; công tác theo dõi, đánh giá thực hiện quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	2.2.3
	Tổng hợp thành tựu, kết quả chủ yếu đã đạt được trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, so sánh với khu vực và quốc tế; chỉ ra hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong quy hoạch thời kỳ mới
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	3.
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	
	
	
	

	3.1
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực về năng lượng hạt nhân; thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	3.2
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực về dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser/máy photo
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	3.3
	Tổng hợp phân tích, dự báo các yếu tố, điều kiện nguồn lực, bối cảnh; dự báo đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng và xác định kịch bản phát triển
	
	
	
	

	3.3.1
	Phân tích, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	
	
	
	

	-
	Phân tích, dự báo các nội dung, số liệu có liên quan thể hiện tại các văn bản của Trung ương, địa phương tác động triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	-
	Dự báo, đánh giá các tác động từ các chủ trương, định hướng phát triển, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan, xu thế phát triển kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu trong thời kỳ quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	-
	Nhận định các xu thế phát triển lớn trên thế giới có ảnh hưởng đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam, bao gồm xu thế phát triển khoa học và công nghệ hạt nhân, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	-
	Phân tích, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, tỉnh, vùng, quốc tế và khu vực, những cam kết quốc tế của Việt Nam có liên quan, điều ước quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử mà Việt Nam là thành viên để xác định các xu thế có ảnh hưởng hay tác động trực tiếp đến quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	3.3.2
	Đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng trong việc phát triển hệ thống các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
	
	
	
	

	-
	Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	-
	Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của các cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ, công nghệ hạt nhân trong các ngành, lĩnh vực liên quan
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	-
	Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của các cơ sở đào tạo chuyên ngành
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	-
	Tổng hợp đánh giá sự liên kết, đồng bộ của các cơ sở ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực: y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	-
	Tổng hợp đánh giá sự liên kết, đồng bộ mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ, các cơ sở lưu giữ tập trung nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	-
	Tổng hợp đánh giá sự liên kết, đồng bộ giữa các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	3.4
	Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành, lĩnh vực đối với quốc gia, vùng, địa phương, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm
	
	
	
	

	3.4.1
	Xác định những tồn tại, hạn chế cần được giải quyết
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	3.4.2
	Tổng hợp phân tích điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành, lĩnh vực đối với quốc gia, vùng, địa phương, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	3.5
	Xây dựng luận cứ và kịch bản/phương án phát triển và đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực
	
	
	
	

	3.5.1
	Xây dựng các kịch bản phát triển
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	3.5.2
	Luận cứ lựa chọn kịch bản, phương án phát triển
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	3.5.3
	Đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	4.
	Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	
	
	
	

	4.1
	Xác định quan điểm phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	4.2
	Xác định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	4.2.1
	Xác định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển, ứng dụng ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	4.2.2
	Xác định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân; thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng phóng xạ
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	4.2.3
	Tích hợp mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	4.3
	Tích hợp xác định mục tiêu cụ thể về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân; phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	5.
	Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo
	
	
	
	

	5.1
	Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, các cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực liên quan
	
	
	
	

	5.1.1
	Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	5.1.2
	Tích hợp định hướng các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, các cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong các ngành y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	5.2
	Định hướng phát triển các cơ sở đào tạo chuyên ngành
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	5.3
	Định hướng phát triển các cơ sở ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực: y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	
	
	
	

	5.3.1
	Định hướng phát triển các cơ sở ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật khác
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	5.3.2
	Tích hợp định hướng phát triển các cơ sở ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực: y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, công nghiệp
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	5.4
	Tích hợp định hướng phát triển mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và phát triển các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ, các cơ sở lưu giữ tập trung nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	6.
	Danh mục các chương trình, dự án quan trọng, ưu tiên
	
	
	
	

	6.1
	Xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử của ngành, lĩnh vực trong thời kỳ quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	6.2
	Luận chứng xây dựng chương trình, dự án quan trọng ưu tiên đầu tư cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực; dự kiến tổng mức đầu tư, đề xuất thứ tự ưu tiên và phương án phân kỳ đầu tư
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	6.3
	Xây dựng danh mục chương trình, dự án quan trọng quốc gia, quan trọng của ngành; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	7.
	Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện
	
	
	
	

	7.1
	Giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	7.2
	Giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	7.3
	Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	7.4
	Giải pháp xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	7.5
	Giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	7.6
	Giải pháp nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của cộng đồng
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	7.7
	Giải pháp đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	7.8
	Giải pháp đầu tư, tài chính và huy động vốn
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	7.9
	Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,13

	8.
	Xây dựng Hồ sơ quy hoạch
	
	
	
	

	8.1
	Xây dựng báo cáo tổng hợp
	Giấy in
	A4
	Gram
	4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	1,33

	8.2
	Xây dựng báo cáo tóm tắt và các tài liệu khác
	Giấy in
	A4
	Gram
	1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,33

	IV
	Gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	120

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	40

	
	
	Giấy bìa
	A4
	Gram
	6

	
	
	Ghim
	01 hộp size to Loại thông dụng
	Hộp
	60

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	30

	V
	Thẩm định quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	2

	
	
	Mực in laser/máy photo
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,7

	
	
	Ghim
	01 hộp size to
	Hộp
	5

	
	
	Kẹp bướm
	01 hộp size to
	Hộp
	5

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	20

	VI
	Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt
	Giấy in
	A4
	Gram
	60

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	20

	
	
	Giấy bìa
	A4
	Gram
	0,6

	
	
	Ghim
	01 hộp size to Loại thông dụng
	Hộp
	60

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	30


III. Định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập hợp phần quy hoạch
1. Quy trình cho lập hợp phần quy hoạch
Quy trình này áp dụng cho 05 hợp phần quy hoạch: Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành nông nghiệp; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp; hợp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.
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2. Định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập hợp phần quy hoạch
2.1 Định mức lao động trực tiếp
Định mức lao động trực tiếp tại các mục a, b, c, d, đ dưới đây áp dụng cho Bước 3, 4 của quy trình lập hợp phần quy hoạch.
a) Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế
Đơn vị tính: công
	STT
	Nội dung
	Định mức lao động

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4

	I.
	Xây dựng nội dung hợp phần
	
	
	
	

	1.
	Thu thập thông tin dữ liệu và khảo sát bổ sung về hiện trạng phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế
	
	
	
	

	1.1
	Thu thập và xử lý sơ bộ thông tin, dữ liệu của các quy hoạch có liên quan
	
	
	6
	6

	1.2
	Thu thập thông tin bổ sung
	
	
	6
	6

	1.3
	Khảo sát, bổ sung thông tin
	
	
	6
	6

	1.4
	Xử lý, tổng hợp thông tin
	
	2
	4
	2

	2.
	Thu thập thông tin dữ liệu, khảo sát bổ sung về các điều kiện, yếu tố tác động đến phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế
	
	
	
	

	2.1
	Thu thập và xử lý sơ bộ thông tin, dữ liệu
	
	
	4
	4

	2.2
	Thu thập số liệu, tài liệu bổ sung các yếu tố tự nhiên, môi trường
	
	
	4
	4

	2.3
	Thu thập số liệu, tài liệu bổ sung về các yếu tố kinh tế, xã hội
	
	
	4
	4

	3.
	Rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ trước
	
	
	
	

	3.1
	Rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của quy hoạch thời kỳ trước và các quy hoạch có liên quan
	
	15
	10
	5

	3.2
	Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực y tế
	
	8
	4
	4

	3.3
	Phân tích đánh giá thực trạng phát triển và phân bố không gian của các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo của ngành
	
	10
	5
	5

	4.
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	
	
	
	

	4.1
	Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố tác động đến ngành
	
	
	
	

	4.1.1
	Dự báo, đánh giá các tác động từ các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan
	
	
	7
	3

	4.1.2
	Phân tích, dự báo các yếu tố, điều kiện, bối cảnh, xu thế phát triển kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu... trong thời kỳ quy hoạch
	
	4
	3
	3

	4.2
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	
	
	
	

	4.2.1
	Dự báo xu hướng, nhu cầu phát triển công nghệ mới, tiên tiến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong y tế
	
	
	15
	10

	4.2.2
	Phân tích, nhận định và dự báo bối cảnh và xu hướng hợp tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực của ngành, trong đó có dự báo khả năng hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN và các nước phát triển
	
	8
	2
	2

	4.2.3
	Phân tích, dự báo xu hướng sức khỏe, dịch, bệnh của người dân trong nước và khu vực giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	8
	2
	2

	4.2.4
	Dự báo khả năng của người dân, người nước ngoài có nhu cầu khám, chữa bệnh ở Việt Nam trong chi trả dịch vụ chẩn đoán, điều trị ứng dụng công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ
	
	8
	2
	2

	4.2.5
	Dự báo các tác động dự kiến của bối cảnh tới sắp xếp không gian và phát triển ngành
	
	8
	2
	2

	4.2.6
	Dự báo quy mô, tốc độ phát triển các cơ sở y học hạt nhân, xạ trị, điện quang về trang thiết bị chẩn đoán và điều trị, giường bệnh, được chất phóng xạ, nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến, phát triển năng lực nghiên cứu và đào tạo, hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng
	
	8
	2
	2

	4.2.7
	Tổng hợp nội dung dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực ngành
	
	10
	5
	5

	5.
	Xây dựng quan điểm, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế
	
	
	
	

	5.1
	Xây dựng nội dung, xác định quan điểm chủ đạo của việc ứng dụng các kỹ thuật bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực chính của ngành y tế
	3
	3
	3
	3

	5.2
	Xây dựng một số yêu cầu đối với việc lựa chọn phương án khi xây dựng quy hoạch
	3
	3
	3
	3

	5.3
	Xây dựng quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương pháp lập quy hoạch ứng dụng bức xạ, hạt nhân trong ngành y tế
	3
	3
	3
	3

	6.
	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế
	
	
	
	

	6.1
	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu - ứng dụng và đào tạo đối với lĩnh vực điện quang
	4
	4
	4
	3

	6.2
	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu - ứng dụng và đào tạo đối với lĩnh vực xạ trị
	4
	4
	4
	3

	6.3
	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu - ứng dụng và đào tạo đối với lĩnh vực y học hạt nhân
	4
	4
	4
	3

	7.
	Xây dựng Danh mục các chương trình, dự án quan trọng, ưu tiên về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế
	
	
	
	

	7.1
	Xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư của ngành trong thời kỳ quy hoạch
	
	10
	10
	5

	7.2
	Luận chứng xây dựng danh mục chương trình, dự án quan trọng của ngành, sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện các dự án
	10
	5
	5
	5

	8.
	Xây dựng các giải pháp, nguồn lực thực hiện hợp phần quy hoạch
	
	
	
	

	8.1
	Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách đối với hợp phần quy hoạch
	5
	5
	4
	4

	8.2
	Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
	5
	5
	4
	4

	8.3
	Xây dựng giải pháp về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
	5
	5
	4
	4

	8.4
	Xây dựng giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh
	5
	5
	4
	4

	8.5
	Xây dựng giải pháp về nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của cộng đồng
	5
	5
	4
	4

	8.6
	Xây dựng giải pháp về đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế
	5
	5
	4
	4

	8.7
	Xây dựng giải pháp về đầu tư, tài chính và huy động vốn
	5
	5
	4
	4

	9.
	Xây dựng hồ sơ hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong y tế
	
	15
	15
	20

	II
	Thẩm định hợp phần quy hoạch
	
	
	
	

	1
	Rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước
	2
	2
	
	

	2
	Dự báo xu thế phát triển
	2
	2
	1
	1

	3
	Quan điểm và mục tiêu phát triển
	3
	3
	1
	1

	4
	Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo
	3
	3
	1
	1

	5
	Danh mục chương trình, dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện
	1
	1
	1
	1

	6
	Tính khả thi và điều kiện bảo đảm về giải pháp, nguồn lực thực hiện của hợp phần quy hoạch
	2
	2
	1
	1


b) Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
Đơn vị tính: công
	STT
	Nội dung
	Định mức lao động

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4

	I.
	Xây dựng nội dung hợp phần
	
	
	
	

	1.
	Thu thập thông tin dữ liệu và khảo sát bổ sung về hiện trạng phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	
	
	
	

	1.1
	Thu thập và xử lý sơ bộ thông tin, dữ liệu của các quy hoạch có liên quan
	
	
	6
	6

	1.2
	Thu thập thông tin bổ sung
	
	
	6
	6

	1.3
	Khảo sát, bổ sung thông tin
	
	
	6
	6

	1.4
	Xử lý, tổng hợp thông tin
	
	2
	4
	2

	2.
	Thu thập thông tin dữ liệu, khảo sát bổ sung về các điều kiện, yếu tố tác động đến phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	
	
	
	

	2.1
	Thu thập và xử lý sơ bộ thông tin, dữ liệu
	
	
	4
	4

	2.2
	Thu thập số liệu, tài liệu bổ sung các yếu tố tự nhiên, môi trường
	
	
	4
	4

	2.3
	Thu thập số liệu, tài liệu bổ sung về các yếu tố kinh tế, xã hội
	
	
	4
	4

	3.
	Rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ trước
	
	
	
	

	3.1
	Rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của quy hoạch thời kỳ trước và các quy hoạch chuyên ngành khác của ngành tài nguyên và môi trường có liên quan
	
	15
	5
	5

	3.2
	Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	
	10
	5
	5

	3.3
	Phân tích đánh giá thực trạng phát triển và phân bố không gian của các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo trong các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân của ngành tài nguyên và môi trường
	
	10
	5
	5

	4.
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	
	
	
	

	4.1
	Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố tác động đến ngành tài nguyên và môi trường
	
	
	
	

	4.1.1
	Dự báo, đánh giá các tác động từ các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan
	
	
	7
	3

	4.1.2
	Phân tích, dự báo các yếu tố, điều kiện, bối cảnh, xu thế phát triển kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu... trong thời kỳ quy hoạch
	
	4
	3
	3

	4.2
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	
	
	
	

	4.2.1
	Dự báo xu hướng, nhu cầu đầu tư mới và/hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng kỹ thuật bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường theo các giai đoạn cụ thể
	
	8
	5
	4

	4.2.2
	Phân tích, nhận định và dự báo bối cảnh và xu hướng hợp tác trong nước và quốc tế đặc biệt là hợp tác với các nước trong khu vực, các nước phát triển nhằm đẩy mạnh phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	
	8
	5
	4

	4.2.3
	Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, rủi ro, cơ hội và thách thức trong phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường đối với quốc gia, vùng, địa phương và các vùng kinh tế trọng điểm
	
	8
	5
	4

	4.2.4
	Xây dựng phương án phát triển mạng lưới các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và phương án phát triển, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực, đặc biệt là chuyên gia cho phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	
	8
	5
	4

	4.2.5
	Tổng hợp nội dung dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực của ngành
	
	6
	5
	4

	5.
	Xây dựng quan điểm, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	
	
	
	

	5.1
	Xây dựng quan điểm phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	4
	4
	4
	4

	5.2
	Xây dựng mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	4
	4
	4
	4

	5.3
	Xây dựng mục tiêu cụ thể về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	5
	5
	5
	5

	6.
	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	
	
	
	

	6.1
	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về kỹ thuật đồng vị phóng xạ, hạt nhân trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, quản lý tài nguyên nước
	6
	5
	5
	4

	6.2
	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về kỹ thuật bức xạ, hạt nhân trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản
	6
	5
	5
	4

	6.3
	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về kỹ thuật bức xạ, hạt nhân trong lĩnh vực quan trắc, bảo vệ môi trường
	6
	5
	5
	4

	7.
	Xây dựng danh mục các chương trình, dự án quan trọng, ưu tiên về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	
	
	
	

	7.1
	Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường trong thời kỳ quy hoạch
	
	10
	5
	5

	7.2
	Luận chứng xây dựng, xác định danh mục dự án quan trọng của ngành và sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện các dự án; luận chứng về khả năng đáp ứng nguồn lực
	10
	10
	5
	5

	8.
	Xây dựng các giải pháp, nguồn lực thực hiện hợp phần quy hoạch
	
	
	
	

	8.1
	Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách đối với hợp phần quy hoạch
	5
	4
	3
	3

	8.2
	Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
	6
	5
	5
	4

	8.3
	Xây dựng giải pháp về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
	6
	5
	5
	4

	8.4
	Xây dựng giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh
	6
	5
	5
	4

	8.5
	Xây dựng giải pháp về nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của cộng đồng
	5
	4
	3
	3

	8.6
	Xây dựng giải pháp về đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế
	5
	4
	3
	3

	8.7
	Xây dựng giải pháp về đầu tư, tài chính và huy động vốn
	10
	10
	5
	5

	9.
	Xây dựng hồ sơ hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường
	10
	30
	30
	10

	II
	Thẩm định hợp phần quy hoạch
	
	
	
	

	1
	Rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước
	2
	2
	
	

	2
	Dự báo xu thế phát triển
	2
	2
	1
	1

	3
	Quan điểm và mục tiêu phát triển
	3
	3
	1
	1

	4
	Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo
	3
	3
	1
	1

	5
	Danh mục chương trình, dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện
	1
	1
	1
	1

	6
	Tính khả thi và điều kiện bảo đảm về giải pháp, nguồn lực thực hiện của hợp phần quy hoạch
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c) Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành nông nghiệp
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	Xây dựng quan điểm, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành nông nghiệp
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d) Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp
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	Thu thập và xử lý sơ bộ thông tin, dữ liệu
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	Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực công nghiệp
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	Phân tích đánh giá thực trạng phát triển và phân bố không gian của các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo của ngành
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	Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố tác động đến ngành
	
	
	
	

	4.1.1
	Dự báo, đánh giá các tác động từ các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan
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	Dự báo xu hướng, nhu cầu phát triển công nghệ mới, tiên tiến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp
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	Phân tích, nhận định và dự báo bối cảnh và xu hướng hợp tác trong nước và quốc tế đặc biệt là hợp tác với các nước trong khu vực, các nước phát triển nhằm đẩy mạnh phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp
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	4.2.3
	Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, rủi ro, cơ hội và thách thức trong phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp đối với quốc gia, vùng, địa phương và các vùng kinh tế trọng điểm
	
	10
	5
	5

	4.2.4
	Xây dựng phương án phát triển mạng lưới các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và phương án phát triển, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực, đặc biệt là chuyên gia cho phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp
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	Tổng hợp nội dung dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực ngành
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	Xây dựng quan điểm, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp
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	Xây dựng quan điểm phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp
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	Xây dựng mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp
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	5.3
	Xây dựng mục tiêu cụ thể về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp
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	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp
	
	
	
	

	6.1
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	7.1
	Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp trong thời kỳ quy hoạch
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	Xây dựng giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
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	Xây dựng giải pháp về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
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	Xây dựng giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh
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	Xây dựng giải pháp về đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế
	3
	5
	5
	5

	8.7
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	Tính khả thi và điều kiện bảo đảm về giải pháp, nguồn lực thực hiện của hợp phần quy hoạch
	2
	2
	1
	1


đ) Hợp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn, an ninh hạt nhân
Đơn vị tính: công
	STT
	Nội dung
	Định mức lao động

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4

	I.
	Xây dựng nội dung hợp phần
	
	
	
	

	1.
	Thu thập thông tin dữ liệu và khảo sát bổ sung về hiện trạng phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	
	
	

	1.1
	Thu thập và xử lý sơ bộ thông tin, dữ liệu của các quy hoạch có liên quan
	
	
	6
	6

	1.2
	Thu thập thông tin bổ sung
	
	
	6
	6

	1.3
	Khảo sát, bổ sung thông tin
	
	
	6
	6

	1.4
	Xử lý, tổng hợp thông tin
	
	2
	3
	3

	2.
	Thu thập thông tin dữ liệu, khảo sát bổ sung về các điều kiện, yếu tố tác động đến phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	
	
	

	2.1
	Thu thập và xử lý sơ bộ thông tin, dữ liệu
	
	
	4
	4

	2.2
	Thu thập số liệu, tài liệu bổ sung các yếu tố tự nhiên, môi trường
	
	
	4
	4

	2.3
	Thu thập số liệu, tài liệu bổ sung về các yếu tố kinh tế, xã hội
	
	
	4
	4

	3.
	Rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước
	
	
	
	

	3.1
	Rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân theo Quy hoạch, Chiến lược thời kỳ trước
	
	
	
	

	3.1.1
	Tổng quan tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
	
	2
	2
	

	3.1.2
	Định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia
	
	2
	2
	

	3.1.3
	Tổng quan hoạt động tăng cường năng lực nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và đảm bảo an toàn, an ninh
	
	2
	2
	

	3.2
	Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	
	
	

	3.2.1
	Đánh giá về thực trạng và kết quả các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân
	
	
	2
	2

	3.2.2
	Đánh giá việc thực hiện chương trình điện hạt nhân
	
	
	2
	2

	3.2.3
	Đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình, dự án
	
	
	2
	2

	3.2.4
	Đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia thời kỳ trước
	
	
	2
	2

	3.2.5
	Phân tích và đánh giá thực trạng và kết quả của công tác phát triển và tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực cho các cơ sở nghiên cứu triển khai và hỗ trợ kỹ thuật về điện hạt nhân
	
	
	2
	2

	3.2.6
	Đánh giá hiện trạng việc mở rộng phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ nhằm tạo ra một số sản phẩm, công nghệ, thiết bị phục vụ ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
	
	
	2
	2

	3.2.7
	Đánh giá và phân tích thực trạng hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và đảm bảo an toàn an ninh
	
	
	2
	2

	3.3
	Phân tích đánh giá thực trạng phát triển và phân bố không gian của các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	2
	4
	4

	4.
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	
	
	
	

	4.1
	Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố tác động đến phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	
	
	

	4.1.1
	Dự báo, đánh giá các tác động từ các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan
	
	
	5
	5

	4.1.2
	Phân tích, dự báo các yếu tố, điều kiện, bối cảnh, xu thế phát triển kinh tế - xã hội tác động đến phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân trong thời kỳ quy hoạch
	
	2
	3
	5

	4.2
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	
	
	
	

	4.2.1
	Phân tích, dự báo triển vọng phát triển các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nhằm phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân
	
	4
	4
	4

	4.2.2
	Phân tích, nhận định và dự báo bối cảnh và xu hướng hợp tác thực hiện các nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực như vật lý hạt nhân, vật lý lò phản ứng, công nghệ lò phản ứng nghiên cứu, công nghệ nhà máy điện hạt nhân, vật lý gia tốc, hóa phóng xạ, sinh học phóng xạ và y học hạt nhân, đặc biệt là hợp tác với các nước trong khu vực, các nước phát triển nhằm đẩy mạnh phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân
	
	4
	4
	4

	4.2.3
	Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, rủi ro, cơ hội và thách thức trong phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	4
	4
	4

	4.2.4
	Dự báo các công nghệ tiên tiến cần thiết để triển khai ứng dụng công nghệ bức xạ, kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, công nghiệp, khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường, an ninh và quốc phòng
	
	4
	4
	4

	4.2.5
	Phân tích, nhận định và dự báo tình hình phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân trên thế giới và xác định khả năng lựa chọn loại công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và tự nhiên của Việt Nam trong tương lai
	
	4
	4
	4

	4.2.6
	Định hướng các hoạt động nghiên cứu, các nội dung ứng dụng cần đầu tư mới hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cấp đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhằm nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ hạt nhân trong tương lai
	
	4
	5
	5

	4.2.7
	Dự báo nhu cầu nhân lực về số lượng, trình độ, chuyên ngành và chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử nhằm xây dựng các chương trình đào tạo nguồn nhân lực phù hợp
	
	4
	4
	4

	4.2.8
	Dự báo và định hướng các chính sách công cần cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	4
	4
	4

	4.2.9
	Tổng hợp nội dung dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	4
	5
	5

	5
	Xây dựng quan điểm, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	
	
	

	5.1
	Xây dựng nội dung, xác định quan điểm về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh
	3
	4
	4
	4

	5.2
	Xây dựng nội dung về mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh
	3
	4
	4
	4

	5.3
	Xây dựng các mục tiêu cụ về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh
	5
	5
	5
	5

	6
	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	
	
	

	6.1
	Định hướng phát triển Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
	20
	10
	10
	

	6.2
	Định hướng phát triển các trung tâm quốc gia, trung tâm khu vực và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu triển khai, ứng dụng
	10
	10
	10
	

	7.
	Xây dựng danh mục các chương trình, dự án quan trọng, ưu tiên về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	
	
	

	7.1
	Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư
	
	10
	10
	5

	7.2
	Luận chứng xây dựng, xác định danh mục dự án quan trọng của ngành và sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện các dự án; luận chứng về khả năng đáp ứng nguồn lực
	5
	10
	5
	5

	8.
	Xây dựng các giải pháp, nguồn lực thực hiện hợp phần quy hoạch
	
	
	
	

	8.1
	Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách đối với hợp phần quy hoạch. Đặt ra lộ trình và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn khi thực hiện quy hoạch
	3
	3
	3
	3

	8.2
	Xây dựng giải pháp về phát triển nguồn nhân lực thực hiện nghiên cứu, triển khai ứng dụng bức xạ, kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ và các lĩnh vực khác nhau phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
	3
	3
	3
	3

	8.3
	Xây dựng giải pháp về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ: xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và quản lý Nhà nước của ngành năng lượng nguyên tử và các đơn vị liên quan theo từng giai đoạn.
	3
	3
	3
	3

	8.4
	Xây dựng giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh: kế hoạch nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân nhằm đảm bảo an toàn, an ninh quốc phòng cũng như đảm bảo an ninh năng lượng
	3
	3
	3
	3

	8.5
	Xây dựng giải pháp về nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của cộng đồng
	3
	3
	3
	3

	8.6
	Xây dựng giải pháp về đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế
	3
	3
	3
	3

	8.7
	Xây dựng giải pháp về đầu tư, tài chính và huy động vốn
	3
	3
	3
	3

	9.
	Xây dựng hồ sơ hợp phần quy hoạch phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
	
	10
	20
	20

	II
	Thẩm định hợp phần
	
	
	
	

	1
	Rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước
	2
	2
	
	

	2
	Dự báo xu thế phát triển
	2
	2
	1
	1

	3
	Quan điểm và mục tiêu phát triển
	3
	3
	1
	1

	4
	Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo
	3
	3
	1
	1

	5
	Danh mục chương trình, dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện
	1
	1
	1
	1

	6
	Tính khả thi và điều kiện bảo đảm về giải pháp, nguồn lực thực hiện của hợp phần quy hoạch
	2
	2
	1
	1


2.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị được áp dụng cho bước 3,4 của từng hợp phần quy hoạch.
	STT
	Nội dung
	Thiết bị sử dụng

	
	
	Tên máy
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	I
	Xây dựng nội dung hợp phần quy hoạch
	Máy in laser
	In đen trắng khổ A4
	Ca
	50

	
	
	Máy tính văn phòng để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	140

	
	
	Máy tính xách tay
	Loại thông dụng
	Ca
	30

	
	
	Máy photo
	Loại thông dụng
	Ca
	1700

	
	
	USB lưu trữ
	128 Gb
	Ca
	350

	
	
	Ổ cứng di động
	Loại thông dụng
	Ca
	700

	II
	Thẩm định hợp phần quy hoạch
	USB lưu trữ
	64 gb
	Ca
	70

	
	
	Đĩa DVD lưu trữ
	4,7 gb
	Chiếc
	2


2.3. Định mức vật tư
Định mức vật tư được áp dụng cho bước 3,4 và 5 của từng hợp phần quy hoạch. Vật tư phát sinh khác chưa đưa vào định mức: căn cứ thực tế nhưng không quá 10% định mức vật tư quy định tại Thông tư này.
	TT
	Nội dung các bước công việc
	Vật tư sử dụng

	
	
	Tên vật tư
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Định mức

	I
	Xây dựng nội dung hợp phần quy hoạch
	
	
	
	

	1.
	Thu thập thông tin dữ liệu và khảo sát bổ sung liên quan đến hợp phần
	
	
	
	

	1.1
	Thu thập thông tin dữ liệu và khảo sát bổ sung về hiện trạng của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi hợp phần
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,5

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,15

	1.2
	Thu thập thông tin dữ liệu, khảo sát bổ sung về các điều kiện, yếu tố tác động đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi hợp phần
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,5

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,15

	1.3
	Tổng hợp, xử lý các thông tin, số liệu, dữ liệu thu thập được
	Giấy in
	A4
	Gram
	2

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,67

	1.4
	Tổng hợp lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến hợp phần
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,15

	2.
	Rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ trước
	

	2.1
	Phân tích, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ trước
	Giấy in
	A4
	Gram
	1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,33

	2.2
	Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong ngành
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,5

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,15

	2.3
	Phân tích đánh giá thực trạng phát triển và phân bố không gian của các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo của ngành
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,5

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,15

	3.
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	

	3.1
	Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố tác động đến ngành
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,4

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,15

	3.2
	Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,8

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,3

	4.
	Xây dựng quan điểm, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chung, mục tiêu cụ thể đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi hợp phần
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,03

	5.
	Xây dựng định hướng phát triển cơ sở nghiên cứu - ứng dụng và đào tạo
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,03

	6.
	Xây dựng Danh mục các chương trình, dự án quan trọng, ưu tiên
	
	
	
	

	6.1
	Xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư của ngành trong thời kỳ quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,03

	6.2
	Luận chứng xây dựng danh mục chương trình, dự án quan trọng của ngành, sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện các dự án
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,03

	7
	Xây dựng các giải pháp, nguồn lực thực hiện hợp phần quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	0,1

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,03

	8
	Xây dựng Hồ sơ hợp phần quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	6

	
	
	Mực in laser
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	2,00

	
	
	Giấy bìa
	A4
	Tờ
	50

	
	
	Ghim
	01 hộp size to
	Hộp
	1,00

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	10

	II
	Thẩm định hợp phần quy hoạch
	Giấy in
	A4
	Gram
	1

	
	
	Mực in laser/máy photo
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,33

	
	
	Ghim
	01 hộp size to
	Hộp
	2

	
	
	Kẹp bướm
	01 hộp size to
	Hộp
	2

	
	
	Hộp đựng tài liệu
	Loại thông dụng
	Chiếc
	10

	III
	Hoàn thiện hồ sơ hợp phần quy hoạch và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ
	Giấy in
	A4
	Gram
	1

	
	
	Mực in laser/máy photo
	01 hộp: 1500 tờ A4
	Hộp
	0,33


